Phụ lục: Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
 Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho 02 Hệ thống máy chụp mạch DSA  
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho 02 Hệ thống máy chụp mạch DSA  
(Kèm theo yêu cầu báo giá số: 6537/YCBG-BVĐKBN2 ngày 13/7/2026 của Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh số 2)
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Khối điều khiển động cơ
	- Khối điều khiển động cơ.
- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch DSA model Allura Centron, hãng sản xuất Philips.
	Cái
	01

	2
	Khối máy tính xử lý hình ảnh
	- Khối máy tính xử lý hình ảnh.
- Khe cắm ổ cứng: 03 slot.
- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch DSA model Allura Centron, hãng sản xuất Philips.
	Cái
	01

	3
	Ổ cứng lưu trữ
hình ảnh chuyên
dụng
	- Ổ cứng lưu trữ hình ảnh chuyên dụng.
- Tốc độ vòng quay: ≥ 7200 vòng/phút.
- Bộ nhớ cache: ≥ 64 MB.
- Dung lượng: ≥ 01 TB (Terabyte).
- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch DSA model Allura Centron, hãng sản xuất Philips.
	Cái
	03

	4
	Bóng phát tia X
	- Tiêu điểm:
+ Tiêu điểm nhỏ: ≤ 0.4mm.
+ Tiêu điểm lớn: ≤ 0.7mm.
- Điện áp hoạt động thông thường: ≥ 125kV.
- Vật liệu Anode: Hợp kim Rhenium-Tungsten. 
- Tốc độ quay Anode: ≥ 4200 vòng/phút.
- Khả năng trữ nhiệt Anode: ≥ 1800 kJ (2400 kHU).
- Công suất tỏa nhiệt cực đại Anode: ≥ 11kW (910 kHU/phút).
- Công suất tỏa nhiệt liên tục (Anode quay): ≥ 3000W.
- Thời gian gia tốc anode quay: ≤ 60 giây.
- Lọc tia bằng lưới điện tử.
- Bảo vệ quá nhiệt: Tiếp điểm.
- Khả năng trữ lượng nhiệt: ≥ 4000 kJ (5400 kHU).
- Công suất tỏa nhiệt cực đại của bóng (với dầu làm mát): ≥ 3500W.
- Tương thích với cả 02 Hệ thống máy chụp mạch DSA model: Allura Centron, model: Allura FD20 hãng sản xuất Philips.
	Cái
	02

	5
	Khối màn hình
điều khiển cảm
ứng cạnh bàn
	- Kích thước màn hình: ≥ 12 inch.
- Màn hình điều khiển cảm ứng. 
- Kết nối máy tính host thông qua giao tiếp TCP/IP.
- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch DSA model Allura FD20, hãng sản xuất Philips.
	Cái
	01

	6
	Màn hình hiển thị hình ảnh đen trắng chuyên dụng
	- Nguồn điện: 220 - 240V, 50/60Hz.
- Kích thước: ≥ 19 inch, tỷ lệ màn hình 5:4.
- Hình ảnh hiển thị: Đơn sắc.
- Độ phân giải: SXGA (1280 x 1024 pixels) hoặc cao hơn.
- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch DSA model Allura FD20, hãng sản xuất Philips.
	Cái
	01

	7
	Bộ đỡ cáp cánh
tay C-Arm
	- Bộ đỡ cáp cánh tay C-Arm.
- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch DSA model Allura FD20, hãng sản xuất Philips.
	Cái
	01

	8
	Khối máy tính xử lý hình ảnh nâng cao
	- Khối máy tính xử lý hình ảnh nâng cao. 
- Bao gồm: bộ đĩa phần mềm phiên bản mới nhất, có bản quyền.
- Tương thích với Hệ thống máy chụp mạch DSA model Allura FD20, hãng sản xuất Philips.
	Bộ
	01


Mẫu báo giá
Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho 02 Hệ thống máy chụp mạch DSA  
Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho 02 Hệ thống máy chụp mạch DSA  
BÁO GIÁ
Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các loại vật tư, hoá chất, thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	STT theo yêu cầu báo giá
	Danh mục hàng hóa
	Ký, mã, nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	Đặc tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật
	Mã HS (nếu có)
	Nước sản xuất
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá (VND)
	Thành tiền
(VND)
	Thuế suất (%)

	1
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2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.
3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 23/7/2026.
4. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
…., ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
